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Phần I- Trắc nghiệm khách quan

Câu 1: (0.5 điểm) Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì?

a. Nhằm thu lợi nhuận nhiều nhất.
b. Giành các điều kiện sản xuất thuận lợi.

c. Nhằm mua và bán hàng hóa với giá cả có lợi nhất.

d. Giành nguồn nguyên liệu tốt nhất cho mình.

Câu 2: (0.5 điểm) Giá cả tăng lên thì cung, cầu sẽ thay đổi như thế nào?

a. Cung tăng, cầu tăng.                               c. Cung = cầu.
a. Cung giảm, cầu tăng.                             d. Cung tăng, cầu giảm.
Câu 3: (0.5 điểm) Chọn trường hợp có lợi cho người sản xuất?

a. Cung = cầu                                             c. Cung < cầu
b. Cung > cầu                                             d. Cung ≥ cầu
Câu 4: (0.5 điểm) Hiện đại hóa là quá trình:

a. Trang bị kinh tế tri thức cho nền kinh tế thủ công nghiệp.

b. Ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất.
c. Chuyển từ lao động thủ công sang lao động cơ khí.
d. Chuyển từ công nghệ truyền thống sang công nghệ phi truyền thống.

Câu 5: (0.5 điểm) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định ở nước ta có mấy thành phần kinh tế?

a. Có 5 thành phần kinh tế                         b. Có 3 thành phần kinh tế

c. Có 4 thành phần kinh tế                          d. Có 6 thành phần kinh tế
Câu 6: (0.5 điểm) Thành phần kinh tế là:

a. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.

b. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

c. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu định nhất về tư liệu sản xuất.
d. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.
Phần II – Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2.5 điểm) 
Tại sao nước ta phải tiến hành Công nghiệp hóa gắn liền với Hiện đại hóa? Lấy ví dụ về Công nghiệp hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp?

Câu 2: (2 điểm)
 Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

Câu 3: (2.5 điểm) 
Cung là gì? Trình bày sự vận dụng quan hệ cung - cầu?
………Hết………
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Phần I – Trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm)

Câu 1 (0.5 điểm) chọn câu a

Câu 2 (0.5 điểm) chọn câu d

Câu 3 (0.5 điểm) chọn câu c

Câu 4 (0.5 điểm) chọn câu b

Câu 5 (0.5 điểm) chọn câu a

Câu 6 (0.5 điểm) chọn câu c

Phần II – Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Tại sao nước ta phải tiến hành công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa? Lấy ví dụ về công nghiệp hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp?


	2.5

điểm

	
	· Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH.
	0,5

	
	· Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật – công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và thế giới.
	0,5

	
	· Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của CNXH.
	0,5

	
	· Học sinh nêu được ví dụ về công nghiệp hóa trong lĩnh vực nông nghiệp
	0,5

	
	· Học sinh nêu được ví dụ về công nghiệp hóa trong lĩnh vực công nghiệp
	0,5

	Câu 2 
	Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?


	2 điểm

	
	· Tin tưởng, ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.
	0,5

	
	· Tham gia lao động sản xuất ở gia đình.
	0,5

	
	· Vận động người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh.
	0,25

	
	· Tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành, nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm.
	0,25

	
	· Chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng bản thân.
	0,5

	Câu 3
	Cung là gì? Trình bày sự vận dụng quan hệ cung - cầu?


	2.5 điểm

	
	Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kỳ nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.
	1.0

	
	· Đối với nhà nước: điều tiết các trường hợp cung cầu trên thị trường thông qua pháp luật, chính sách… 
	0.5

	
	· Đối với người sản xuất, kinh doanh: vận dụng quan hệ cung cầu bằng cách thu hẹp hoặc mở rộng sản xuất để có lợi.
	0.5

	
	· Đối với người tiêu dùng: vận dụng quan hệ cung cầu bằng cách điều tiết việc mua hàng hóa của mình thích ứng với các trường hợp cung cầu để có lợi.
	0.5


